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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 1916/QĐ-UBND
	Long Xuyên, ngày 26 tháng 8 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH AN GIANG.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 1 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 4 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.
Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Tổ công tác chuyên trách của TTCP (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Website tỉnh;
- Sở, Ban, ngành tỉnh (qua website tỉnh);
- Lưu: VT, TH, Tổ ĐA30 tỉnh.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Lâm Minh Chiếu


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 
CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH AN GIANG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang )

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH AN GIANG


		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I. Lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước



		1 

		Thủ tục thi tuyển công chức, viên chức.



		II. Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ.



		1 

		Thủ tục cho phép thành lập Hội quần chúng.



		2 

		Thủ tục giải thể Hội quần chúng.



		3 

		Thủ tục đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội quần chúng.



		III. Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng



		1 

		Thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các Hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội.



		2 

		Thủ tục đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, tặng thưởng Huân chương các loại. 



		3 

		Thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, tặng Bằng khen. 



		4 

		Thủ tục cấp đổi hiện vật kháng chiến bị hư hỏng , bị mất



		5 

		Thủ tục điều chỉnh mức khen đối tượng nhân dân tham gia kháng chiến



		6 

		Thủ tục khen thưởng đột xuất, chuyên đề, phong trào của các tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp, nhân dân. 



		7 

		Thủ tục trích sao hồ sơ đối tượng nhân dân tham gia kháng chiến



		8 

		Thủ tục tặng Bằng khen Ủy ban tỉnh về thành tích công tác hàng năm của tập thể và cá nhân các Hội nghề nghiệp



		9 

		Thủ tục tặng cờ thi đua của Chính phủ cho tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp



		10 

		Thủ tục tặng cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh cho tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp.



		11 

		Thủ tục trích sao Quyết định khen thưởng thành tích nhân dân tham gia kháng chiến



		12 

		Thủ tục xác nhận đối tượng nhân dân tham gia kháng chiến



		13 

		Thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho các cá nhân thuộc Hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội



		IV. Lĩnh vực Tôn giáo



		1 

		Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi 01 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.



		2 

		Thủ tục đăng ký dòng tu, tu viện và tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi họat động ở nhiều huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.



		3 

		Thủ tục đăng ký họat động tôn giáo cho tổ chức tôn giáo có phạm vi họat động trong tỉnh.



		4 

		Thủ tục đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử các chức sắc nhà tu hành trong các tôn giáo khác. 



		5 

		Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc.



		6 

		Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.



		7 

		Thủ tục sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở.



		8 

		Thủ tục mở lớp bồi dưỡng cho những người chuyên họat động tôn giáo.



		9 

		Thủ tục đăng ký hội đòan tôn giáo có phạm vi họat động ở nhiều huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.



		10 

		Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh



		11 

		Thủ tục chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở.



		12 

		Thủ tục thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xử lý vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý hình sự.



		13 

		Thủ tục chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc các trường hợp qui định tại điều 23, 24 của Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ.





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH AN GIANG


I. Lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.


1. Thủ tục thi tuyển công chức, viên chức.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Văn phòng Sở thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài địa phương, gửi thông báo đến các cơ quan, đơn vị và niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở.


Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển phải sau thời gian thông báo ít nhất 30 ngày.


· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển, Kiểm tra tính đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ, chuyển phòng Tổ chức công chức.


· Bước 3: Phòng Tổ chức công chức tổng hợp số lượng thí sinh dự thi và lập danh sách phòng thi công khai tại Sở Nội vụ và địa điểm tổ chức thi tuyển.


· Bước 4: Phòng Tổ chức công chức kết hợp với các cơ quan phối hợp tổ chức thi tuyển và tổng hợp kết quả thi.


· Bước 5: Thông qua và công bố tại Văn phòng Sở điểm thi và danh sách phân công thí sinh đạt kết quả kỳ thi tuyển.


· Bước 6: Sở Nội vụ ra quyết định phân công đối với thí sinh đạt kết quả kỳ thi tuyển (chậm nhất 30 ngày sau khi công bố điểm thi).


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đăng ký dự tuyển công chức.


Sơ yếu lý lịch theo mẫu.


Bản chụp giấy khai sinh.


Bản chụp các loại bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.


Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).


Giấy khám sức khoẻ.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 60 ngày.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Thi tuyển công chức viên chức tỉnh An Giang


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nội vụ


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Trường Đại học An Giang, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


· Đơn đăng ký dự tuyển công chức. 


· Sơ yếu lý lịch 


· Phí, lệ phí: 


Lệ phí dự thi:


· Dưới 100 thí sinh tham dự: 130.000 (một trăm ba mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.


· Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.


· Từ 500 đến dưới 1.000 thí sinh tham dự: 70.000 (bảy mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.


· Từ 1.000 thí sinh tham dự trở lên: 60.000 (sáu mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi. 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:


· Quyết định hành chính. 


· Thông báo tuyển dụng (Tổ chức sự nghiệp).


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Tin học: đạt chứng chỉ A hoặc chứng chỉ Tin học văn phòng.


· Ngoại ngữ: trình độ B (1 trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí công tác). 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

·  Pháp lệnh cán bộ công chức số 02L/CTN ngày 9/3/1998. Có hiệu lực ngày 1/5/1998. 


· Pháp lệnh 21/2000/PL-UBTVQH10 ngày 12/5/2000 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, Công chức. Có hiệu lực ngày 12/5/2000. 


· Pháp lệnh 11/2003/PL-UBTVQH11 ngày 8/5/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức. Có hiệu lực ngày 1/7/2003. 


· Nghị định 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị. Có hiệu lực ngày 29/10/2003.


· Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Có hiệu lực ngày 29/10/2003.


· Nghị định 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước. Có hiệu lực ngày 29/10/2003.


· Nghị định 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Có hiệu lực ngày 08/2/2007.


· Thông tư 08/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị. Có hiệu lực ngày 16/3/2004.


· Thông tư 09/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ_CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Có hiệu lực ngày 16/3/2004.


· Thông tư 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Có hiệu lực ngày 16/3/2004.


· Thông tư 07/2007/TT-BNV ngày 4/7/2007 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. Có hiệu lực ngày 8/8/2007.


· Thông tư liên tịch số 101/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 29/10/2003 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức. Có hiệu lực ngày 19/11/2003.


· Chỉ thị số 04/2008/CT-UBND ngày 25/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp. Có hiệu lực ngày 25/6/2008.


II. Lĩnh vực Hội, tổ chức phi chính phủ.


1. Thủ tục cho phép thành lập Hội quần chúng.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ xin phép thành lập Hội tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở. 


· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, Kiểm tra tính đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ, chuyển phòng Xây dựng chính quyền.


· Bước 3: Phòng Xây dựng chính quyền thẩm định và dự thảo Quyết định Cho phép thành lập hội trình Giám đốc ký nháy (thời gian 01 ngày); chuyển bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở kiểm tra pháp chế và chuyển Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.


· Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở.


·  Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


·  Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản đề nghị xin phép thành lập hội của Ban vận động gởi UBND tỉnh.


Dự thảo Điều lệ.


Dự kiến chương trình hoạt động.


Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội.


Lý lịch trích ngang người đứng đầu Ban vận động có xác nhận của chính quyền địa phương.


Các văn bản xác định trụ sở và tài sản hội (nếu có).


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 14 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lắp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ. 


· Có Điều lệ. 


· Có trụ sở. 


· Có đủ số hội viên đăng ký tham gia. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội. Có hiệu lực ngày 28/8/2003.


· Thông tư 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Có hiệu lực ngày 12/2/2004.


· Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20/5/1957. 


2. Thủ tục giải thể Hội quần chúng.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ Đề nghị giải thể hội tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở. 


· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, Kiểm tra tính đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ, chuyển phòng Xây dựng chính quyền thực hiện.


· Bước 3: Phòng Xây dựng chính quyền thẩm định và dự thảo Quyết định giải thể hội trình Giám đốc ký nháy (thời gian 01 ngày); chuyển bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở kiểm tra pháp chế và chuyển Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.


· Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và tra kết quả - Văn phòng Sở.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị giải thể hội.


Nghị quyết giải thể hội.


Bản kê tài sản, tài chính.


Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 14 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Hội tự giải thể trong các trường hợp sau:


· Hết thời hạn hoat động.


· Theo đề nghị của quá ½ tổng số hội viên chính thức.


· Mục tiêu đã hòan thành


· Thông báo điều kiện thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên 5 số báo liên tiếp ở Trung ương đối với hội có phạm vi hoạt động trong cả nước và liên tỉnh; báo địa phương đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.


· Hội bị giải thể trong các trường hợp sau:


· Hội không hoạt động liên tục 12 tháng.


· Khi có nghị quyết của Đại hội về việc giải thể mà Ban lãnh đạo hội không chấp hành.


· Hoạt động của hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng.


Hội tự giải thể, bị giải thể, tài sản của hội được giải quyết như sau:


· Tài sản, tài chính do các tổ chức trong và ngoài nước tài trợ; tài sản, tài chính do Nhà nước hỗ trợ, mà hội đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài sản và thanh toán các khoản nợ thì số tài sản, số dư tài chính còn lại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.


· Đối với nguồn tài sản, tài chính tự có của hội, mà hội đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về tài sản và thanh toán các khoản nợ sau khi hội giải thể thì số tài sản. số dư tài chính còn lại do hội quyết định theo quy định của Điều lệ hội.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội. Có hiệu lực ngày 28/8/2003.


· Thông tư 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Có hiệu lực ngày 12/2/2004.


· Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20/5/1957. 


3. Thủ tục đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội quần chúng.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ xin phép đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở. 


· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, Kiểm tra tính đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ, chuyển phòng Xây dựng chính quyền thực hiện.


· Bước 3: Phòng Xây dựng chính quyền thẩm định và dự thảo Quyết định Cho phép đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất Hội trình Giám đốc ký nháy (thời gian 01 ngày); chuyển bộ phận một cửa thuộc Văn phòng Sở kiểm tra pháp chế và chuyển Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.


· Bước 4: Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở.


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản đề nghị xin phép đổi tên, chia tách, sáp nhập, hợp nhất của Chủ tịch các Hội gởi Ủy ban nhân dân tỉnh.


Quyết định cho phép thành lập Hội.


· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 14 ngày


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Sau khi hợp nhất hội thành hội mới, các hội cũ chấm dứt tồn tại, hội mới được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, các hợp đồng dịch vụ mà các hội cũ đang thực hiện;


· Tài sản, tài chính của các hội hợp nhất không được phân chia, chuyển dịch mà được chuyển giao toàn bộ cho hội mới. 


· Hội được sáp nhập vào hội khác thì tài sản, tài chính của hội được chuyển giao cho hội sáp nhập;


· Hội sáp nhập được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp về tài sản, tài chính hiện có của hội được sáp nhập, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán về tài sản, tài chính và các hợp đồng dịch vụ đang thực hiện.


· Sau khi chia hội, hội bị chia chấm dứt hoạt động, quyền, nghĩa vụ về tài sản, tài chính được chuyển giao cho hội mới theo quyết định chia hội.


· Sau khi tách, các hội thực hiện quyền, nghĩa vụ về tài sản, tài chính của mình phù hợp với mục đích hoạt động của hội đó. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Nghị định 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội. Có hiệu lực ngày 28/8/2003.


· Thông tư 01/2004/TT-BNV ngày 15/01/2004 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Có hiệu lực ngày 12/2/2004.


· Sắc lệnh số 102/SL/L004 ngày 20/5/1957. 


III. Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng

1. Thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho các Hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 01 bộ.


· Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì ghi phiếu hẹn.


· Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Sở Nội vụ khi có thông báo. 


· Cách thức thực hiện: tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình kèm danh sách;


Biên bản họp xét;


Báo cáo thành tích


· Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 40 ngày làm việc


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nôi vụ tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Tờ trình đề nghị khen (Mẫu tờ trình BM 01-49/SNV-TĐKT) 


· Biên bản họp xét (Mẫu biên bản họp BM 02-49/SNV-TĐKT) 


· Báo cáo thành tích (Gồm các mẫu BM08-52/SNV-TĐKT.


· Phí, lệ phí: Không


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép 


· Giấy chứng nhận 


· Quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn: sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước; có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực hiệu quả; có 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ; trong đó có it nhất 70% đạt “Danh hiệu lao động tiên tiến”, , có cá nhân đạt “Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở”không có cá nhân nào bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. Nội bộ đoàn kết chấp hành tốt chủ trương chính sách của đảng pháp luật của Nhà nước Điều 27 Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/ 2003 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


· Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Có hiệu lực ngày 01/07/2004.


· Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Có hiệu lực ngày 14/10/2005. 


· Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng. Có hiệu lực ngày 14/08/2007.


· Công văn số 4210 ngày 7/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết năm 2007.


· Công văn số 4015/UBND-VX ngày 30/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng tổng kết năm 2008.


2. Thủ tục đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, tặng thưởng Huân chương các loại. 


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp, nhân dân nộp hồ sơ tại Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 01 bộ;


· Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì ghi phiếu hẹn;


· Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Sở Nội vụ khi có thông báo. 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình kèm danh sách;


Biên bản họp xét;


06 bản photocopy Báo cáo thành tích; 


file báo cáo.


06 bản photocopy tóm tắt thành tích.


· Số lượng: 1 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 68 ngày làm việc


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nôi vụ tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


· Tờ trình đề nghị khen (Mẫu tờ trình BM 01-49/SNV-TĐKT) 


· Biên bản họp xét (Mẫu biên bản họp BM 02-49/SNV-TĐKT) 


· Báo cáo thành tích (gồm các mẫu BM 01, 02, 03, 05, 07 - 53/SNV-TĐKT)


· Tóm tắt thành tích và file thành tích (theo các một trong các mẫu BM01, 02, 03, 05, 07 - 53/SNV-TĐKT) 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:


· Giấy chứng nhận 


· Quyết định hành chính 


· Văn bản chấp thuận 


· Hiện vật huân chương, huy hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Danh hiệu vinh dự Nhà nước (Anh hùng Lao động…) để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tập thể có những đóng góp đặc biệt xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


· Huân chương: để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân, tập thể có những có công trạng, lập được thành tích thường xuyên hoặc đột xuất góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Có hiệu lực ngày 01/07/2004.


· Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Có hiệu lực ngày 14/10/2005. 


· Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng. Có hiệu lực ngày 14/08/2007.

· Công văn số 4210 ngày 7/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết năm 2007.


· Công văn số 4015/UBND-VX ngày 30/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng tổng kết năm 2008.


3. Thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, tặng Bằng khen. 


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp, nhân dân nộp hồ sơ tại Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 01 bộ;


· Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì ghi phiếu hẹn;


· Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Sở Nội vụ khi có thông báo. 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình kèm danh sách;


Biên bản họp xét;


06 bản Báo cáo thành tích; 


file báo cáo.


06 bản tóm tắt thành tích.


· b) Số lượng: 1 (bộ). 


· Thời hạn giải quyết: 68 ngày làm việc


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nôi vụ tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Tờ trình đề nghị khen (Mẫu tờ trình BM 01-49/SNV-TĐKT) 


· Biên bản họp xét (Mẫu biên bản họp BM 02-49/SNV-TĐKT) 


· Báo cáo thành tích (gồm các mẫu BM01, 02, 05, 07 - 53/SNV-TĐKT) 


· Tóm tắt thành tích và file thành tích (theo các một trong các mẫu BM01, 02, 05, 07 - 53/SNV-TĐKT) 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:


· Giấy chứng nhận 


· Quyết định hành chính 


· Văn bản chấp thuận 


· Hiện vật huân chương, huy hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong số các cá nhân có 2 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”. 


· Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 


· Đã được tặng bằng khen cấp tỉnh, đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng” liên tục từ 3 năm trở lên;


· Lập được thành tích đột xuất.


· Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Tặng cho cá nhân đạt một trong những tiêu chuẩn sau:


· Đã được tặng bằng khen cấp tỉnh; đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở liên tục từ 5 năm trở lên”.


·  Lập được thành tích đột xuất.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Có hiệu lực ngày 01/07/2004.


· Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Có hiệu lực ngày 14/10/2005. 


· Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng. Có hiệu lực ngày 14/08/2007.


· Công văn số 4210 ngày 7/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết năm 2007.


· Công văn số 4015/UBND-VX ngày 30/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng tổng kết năm 2008.


4. Thủ tục cấp đổi hiện vật kháng chiến bị hư hỏng , bị mất.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Phòng Nội vụ nộp hồ sơ tại Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 01 bộ;


· Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì ghi phiếu hẹn;


· Bước 3: Phòng Nội vụ nhận kết quả tại Sở Nội vụ khi có thông báo. 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Tờ trình kèm danh sách;


Phiếu cấp đổi hiện vật của cá nhân có xác nhận của địa phương;


Mẫu hiện vật hư hỏng ( nếu có) 


· Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (không kể thời gian chờ giải quyết của Trung ương).


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Tờ trình đề nghị cấp đổi hiện vật (BM 01-55/SNV-TĐKT). 


· Phiếu cấp đổi hiện vật (Mẫu BM 02-55/SNV-TĐKT). 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:


· Bằng 


· Huân, huy chương 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hiện vật hư hỏng cần cấp đổi 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Có hiệu lực ngày 01/07/2004.


· Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Có hiệu lực ngày 14/10/2005. 


· Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng. Có hiệu lực ngày 14/08/2007.


· Công văn số 6400/TCCP ngày 15/11/1994 của Văn phòng Chính phủ. 


· Công văn số 24/TĐKT ngày 23/3/1995 của Viện Thi đua Khen thưởng 


5. Thủ tục điều chỉnh mức khen đối tượng nhân dân tham gia kháng chiến


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Phòng Nội vụ nộp hồ sơ tại Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 02 bộ;


· Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì ghi phiếu biên nhận;


· Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Ban Thi đua - Khen thưởng khi có Quyết định trung ương gửi về . 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị điều chỉnh mức khen thưởng thành tích kháng chiến.


Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.


Biên bản của Hội đồng xét duyệt khen thưởng xã, phường, thị trấn.


Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện thị, thành phố.


Bản sao Giấy chứng nhận hoặc quyết định đã được khen thưởng.


·  Số lượng hồ sơ: 2 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (chưa tính thời gian chờ quyết định của Trung ương)


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Thi đua - Khen thưởng 


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Đơn xin điều chỉnh mức khen thưởng 


· Bản khai thành tích 


· Giấy xác nhận thành tích 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:


· Quyết định hành chính 


· Bằng 


· Huân, huy chương 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


· Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Có hiệu lực ngày 01/07/2004.


· Nghị quyết số 47/NQ-HĐNN7 ngày 29/9/1981 của Hội đồng Nhà nước. Có hiệu lực ngày 1/11/1981


· Công văn số 109/VHC ngày 17/5/1982 của Viện Huân chương Hướng dẫn khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ.


6. Thủ tục khen thưởng đột xuất, chuyên đề, phong trào của các tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp, nhân dân. 


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Ban thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 01 bộ.


· Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì ghi phiếu hẹn.


· Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Sở Nội vụ khi có thông báo. 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ gồm:


Tờ trình kèm danh sách;


Biên bản họp xét;


Báo cáo thành tích hoặc bản xác nhận thành tích nhân dân.


· b) Số lượng: 1 (bộ)


· Thời hạn giải quyết:


·  03 ngày đối với khen thưởng đột xuất.


·  10 ngày đối với khen thưởng phong trào, chuyên đề. 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nôi vụ tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Tờ trình đề nghị khen (Mẫu tờ trình BM 01-49/SNV-TĐKT) 


· Biên bản họp xét (Mẫu biên bản họp BM 02-49/SNV-TĐKT) 


· Báo cáo thành tích Gồm các mẫu BM 01, 02 -50/SNV-TĐKT) 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:


· Quyết định hành chính 


· Bằng 


· Cờ thi đua chuyên đề 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Tập thể, cá nhân đã lập thành tích đột xuất (được tặng Bằng khen). 


· Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua hoặc trong phong trào thi đua, chuyên đề. 


· Tặng Cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể dẫn đầu phong trào thi đua. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Có hiệu lực ngày 01/07/2004., có hiệu lực từ ngày 01/07/2004


· Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Có hiệu lực ngày 14/10/2005. 


· Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng. Có hiệu lực ngày 14/08/2007.


· Công văn số 4210 ngày 7/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết năm 2007.


· Công văn số 4015/UBND-VX ngày 30/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng tổng kết năm 2008.


7. Thủ tục trích sao hồ sơ đối tượng nhân dân tham gia kháng chiến


· Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 01 bộ;


· Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đúng quy định thì trích lục hồ sơ hoặc làm văn bản xác nhận;


· Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Ban Thi đua - Khen thưởng trong ngày. 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Bản pho to Quyết định hoặc Giấy chứng nhận khen thưởng kháng chiến.


·  Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Thi đua - Khen thưởng 


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:


· Giấy xác nhận 


· Bản sao hồ sơ kháng chiến 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có một trong số giấy tờ bản khai để làm cơ sở cho việc trích lục hồ sơ.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Có hiệu lực ngày 01/07/2004.


· Nghị quyết số 47/NQ-HĐNN7 ngày 29/9/1981 của Hội đồng Nhà nước. Có hiệu lực ngày 1/11/1981


8. Thủ tục tặng Bằng khen Ủy ban tỉnh về thành tích công tác hàng năm của tập thể và cá nhân các Hội nghề nghiệp


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 01 bộ;


· Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì ghi phiếu hẹn;


· Bước 3: Tập thể, cá nhân nhận kết quả tại Sở Nội vụ khi có thông báo. 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Tờ trình kèm danh sách;


Biên bản họp xét;


Báo cáo thành tích 


· Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nôi vụ tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Tờ trình đề nghị khen (Mẫu tờ trình BM 01-49/SNV-TĐKT) 


· Biên bản họp xét (Mẫu biên bản họp BM 02-49/SNV-TĐKT) 


· Báo cáo thành tích (Gồm các mẫu BM03, 04, 07- 49/SNV-TĐKT và 02-52/SNV-TĐKT ) 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:


· Quyết định hành chính


· Bằng 


· Logo, bộ bình trà


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Tập thể: 2 năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/07/2007. 


· Cá nhân: 2 năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31/07/2007. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


· Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Có hiệu lực ngày 01/07/2004.


· Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Có hiệu lực ngày 14/10/2005. 


· Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng. Có hiệu lực ngày 14/08/2007.


· Công văn số 4210 ngày 7/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết năm 2007..


· Công văn số 4015/UBND-VX ngày 30/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng tổng kết năm 2008.


9. Thủ tục tặng cờ thi đua của Chính phủ cho tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Nội vụ 01 bộ;


· Bước 2: Cán bộ kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn;


· Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Văn phòng Sở Nội vụ khi có thông báo. 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình kèm danh sách.


Biên bản họp xét.


05 bản báo cáo và tóm tắt thành tích. 


file báo cáo và tóm tắt thành tích. 


Xác nhận thuế đối với doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp kèm (01 bản chính và 04 bản công chứng)


· b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 53 ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nôi vụ tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


· Tờ trình đề nghị khen (Mẫu tờ trình BM 01-49/SNV-TĐKT) 


· Biên bản họp xét (Mẫu biên bản họp BM 02-49/SNV-TĐKT) Báo cáo thành tích (mẫu BM01-52/SNV-TĐKT) 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


· Quyết định hành chính 


· Cờ thi đua 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


“Cờ Thi đua của Chính phủ” được xét tặng cho tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

· Có thành tích hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc.


· Có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả nước học tập.


·  Nội bộ đoàn kết đi đầu trong trong việc thưc hành tiết kiệm, chống ãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Có hiệu lực ngày 01/07/2004.


· Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Có hiệu lực ngày 14/10/2005.


· Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng. Có hiệu lực ngày 14/08/2007.


· Công văn số 4210 ngày 7/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết năm 2007. 


· Công văn số 4015/UBND-VX ngày 30/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn xét thi đua, khen thưởng tổng kết năm 2008. 


10. Thủ tục tặng cờ thi đua Ủy ban nhân dân tỉnh cho tổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Nội vụ 01 bộ;


· Bước 2: Cán bộ kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn;


· Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Văn phòng Sở Nội vụ khi có thông báo. 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Tờ trình kèm danh sách;


Biên bản họp xét;


01 bản Báo cáo thành tích.


Xác nhận thuế đối với doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp kèm (01 bản chính) 


· Số lượng hồ sơ: 1 (bộ) 


· Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nôi vụ tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


· Tờ trình đề nghị khen (Mẫu tờ trình BM 01-49/SNV-TĐKT) 


· Biên bản họp xét (Mẫu biên bản họp BM 02-49/SNV-TĐKT) 


· Báo cáo thành tích (mẫu BM01-52/SNV-TĐKT ) 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:


· Quyết định hành chính 


· Cờ thi đua 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


Cờ Thi đua cấp tỉnh để tặng cho các tập thể đạt các tiêu chuẩn sau: 

· Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao trong năm; là tập thể tiêu biểu xuất sắc cấp tỉnh.

· Có nhân tố mới, mô hình mới tiêu biểu cho cả tỉnh học tập.


· Nội bộ đoàn kết đi đầu trong trong việc thưc hành tíât kiệm, chống ãng phí, chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội khác. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


· Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Có hiệu lực ngày 01/07/2004.


· Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Có hiệu lực ngày 14/10/2005.


· Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng. Có hiệu lực ngày 14/08/2007.


· Công văn số 4210 ngày 7/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết năm 2007. 


· Công văn số 4015 ngày 03/11/2008 của UBND tỉnh 


11. Thủ tục trích sao Quyết định khen thưởng thành tích nhân dân tham gia kháng chiến


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 01 bộ;


· Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đúng quy định thì trích lục hồ sơ hoặc làm văn bản xác nhận;


· Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Ban Thi đua - Khen thưởng trong ngày. 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ: 


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Bản pho to Quyết định hoặc Giấy chứng nhận khen thưởng kháng chiến;


·  Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Thi đua - Khen thưởng


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: giấy xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có một trong số giấy tờ bản khai để làm cơ sở cho việc trích lục hồ sơ. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : 

· Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Có hiệu lực ngày 01/07/2004.


· Nghị quyết số 47/NQ- HĐNN7 ngày 29/9/1981 của Hội đồng Nhà nước, có hiệu lực ngày 1/11/1981


12. Thủ tục xác nhận đối tượng nhân dân tham gia kháng chiến


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 01 bộ;


· Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì trích lục hồ sơ và làm văn bản xác nhận;


· Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại Ban Thi đua - Khen thưởng trong ngày. 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ bao gồm:


Bản pho to Quyết định hoặc Giấy chứng nhận khen thưởng kháng chiến;


·  Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Thi đua - Khen thưởng 


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: giấy xác nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có xác nhận chuyển hộ khẩu của địa phương (nếu chuyển qua địa phương khác); 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Có hiệu lực ngày 01/07/2004.


· Nghị quyết số 47/NQ- HĐNN7 ngày 29/9/1981 của Hội đồng Nhà nước có hiệu lực ngày 1/11/1981


13. Thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” cho các cá nhân thuộc Hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ 01 bộ;


· Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì ghi phiếu hẹn;


· Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Sở Nội vụ khi có thông báo. 


· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính 


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ gồm;


Tờ trình kèm danh sách;


Biên bản họp xét;


Báo cáo thành tích 


Quyết định công nhận sáng kiến, kinh nghiệm.


· Số lượng hồ sơ: 1 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nôi vụ tỉnh An Giang


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo thành tích (Gồm các mẫu BM01, 02-51/SNV-TĐKT) 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:


· Giấy chứng nhận 


· Quyết định hành chính 


· Huy hiệu 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Có sáng kiến, kinh nghiệm tiêu biểu có phạm vi ảnh hưởng toàn tỉnh. 


· Cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong số các cá nhân 3 năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003. Có hiệu lực ngày 01/07/2004.


· Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. Có hiệu lực ngày 14/10/2005.


· Thông tư 01/2007/TT-VPCP ngày 31/7/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng. Có hiệu lực ngày 14/08/2007.


· Công văn số 4210/UBND-TĐ ngày 7/12/2007 của UBND tỉnh. 


· Công văn số 4015/UBND-VX ngày 03/11/2008 của UBND tỉnh. 


IV. Lĩnh vực Tôn giáo


1. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi 01 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáo.


· Bước 2: Ban Tôn giáo có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện theo nội dung thông báo.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: :


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản thông báo tổ chức quyên góp (mẫu M20).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: Chưa xác định. 


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản thông báo tổ chức quyên góp. (Mẫu hướng dẫn số M20) 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Bản thông báo tổ chức quyên góp phải nộp trước 15 ngày trước khi tiến hành quyên góp.


· Phải bảo đảm tính công khai, minh bạch đối với các khoản quyên góp, kể cả việc phân bổ; không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở, tổ chức tôn giáo để quyên góp phục vụ lợi ích cá nhân hoặc những mục đích trái pháp luật.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.


· Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 25/3/2005. 


· Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lí hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 23/11/2006.


2. Thủ tục đăng ký dòng tu, tu viện và tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi họat động ở nhiều huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Người đứng đầu dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác nộp hồ sơ đăng ký tại Ban Tôn giáo.


· Bước 2: Phòng Nghiệp vụ - Ban Tôn giáo thẩm định hồ sơ.


· Bước 3: Ban Tôn giáo tham khảo ý kiến với các cơ quan chức năng có liên quan.


· Bước 4: Phòng nghiệp vụ - Ban Tôn giáo trình lãnh đạo Ban xem xét, quyết định.


· Bước 5: Ban Tôn giáo phát hành văn bản giải quyết.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đăng ký họat động dòng tu, tu viện (mẫu M4).


Danh sách tu sĩ.


Nội quy, quy chế hoặc điều lệ họat động, trong đó nêu rõ tôn chỉ, mục đích họat động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, họat động xã hội, họat động quốc tế (nếu có) của dòng tu, tu viện và tổ chức tu hành tập thể.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Ban Dân vận Tỉnh ủy. 


Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh.


Công an tỉnh.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện (Mẫu hướng dẫn số M4) 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.


· Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 25/3/2005.


· Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lí hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 23/11/2006.


3. Thủ tục đăng ký họat động tôn giáo cho tổ chức tôn giáo có phạm vi họat động trong tỉnh.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Tổ chức gởi đơn cấp đăng ký hoạt động tôn giáo nộp hồ sơ đăng ký họat động tôn giáo tại Ban Tôn giáo.


· Bước 2: Phòng Nghiệp vụ - Ban Tôn giáo thẩm định hồ sơ.


· Bước 3: Ban Tôn giáo tham khảo ý kiến với các cơ quan chức năng có liên quan.


· Bước 4: Phòng nghiệp vụ - Ban Tôn giáo trình lãnh đạo Ban xem xét, quyết định.


· Bước 5: Ban Tôn giáo trả kết quả giải quyết.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đăng ký họat động tôn giáo (mẫu M1).


Giáo lý, giáo luật và bản tóm tắt nội dung giáo lý, giáo luật.


Danh sách dự kiến người đứng đầu tổ chức, những người này phải là công dân Việt Nam, có đủ năng lực và hành vi dân sự, có uy tính trong tổ chức.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Ban Dân vận Tỉnh ủy. 


Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh.


Công an tỉnh.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động tôn giáo (Mẫu hướng dẫn số M1) 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính : 


· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.


· Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 25/3/2005.


4. Thủ tục đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử các chức sắc nhà tu hành trong các tôn giáo khác. 


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Tổ chức tôn giáo gởi Bản đăng ký phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, nhà tu hành tôn giáo sau đây và những chức vụ, phẩm trật tương đương của các tổ chức tôn giáo khác nộp hồ sơ đăng ký tại Ban Tôn giáo:


Các thành viên Ban Trị sự tỉnh.


Ban Đại diện, huyện, thị, thành phố, các hành Giáo phẩm từ Đại đức trở xuống (Phật giáo); 


Linh mục và các chức danh Hạt trưởng, Chánh xứ, Phó xứ (Công giáo);


Đại diện tỉnh, Trợ lí đạo sự, Ban Trị sự cấp cơ sở (Phật giáo Hòa Hảo); 


Đại diện Hội đồng Chưởng quản, Chánh Cai quản, Lễ sanh, Giáo hữu, Giáo sư (Cao Đài);


Ban Đại diện tỉnh, các Tiểu ban (Hồi giáo); 


· Bước 2: Phòng Nghiệp vụ - Ban Tôn giáo thẩm định hồ sơ.


· Bước 3: Ban Tôn giáo tham khảo ý kiến với các cơ quan chức năng có liên quan.


· Bước 4: Phòng nghiệp vụ - Ban Tôn giáo trình lãnh đạo Ban xem xét, quyết định.


· Bước 5: Ban Tôn giáo phát hành văn bản giải quyết.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng lý phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, nhà tu hành tôn giáo. (mẫu M17).


Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi chức sắc, nhà tu hành cư trú.


Tóm tắt quá trình họat động tôn giáo của người được đăng ký.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Ban Dân vận Tỉnh ủy. 


Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh. 


Công an tỉnh.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng lý phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, nhà tu hành tôn giáo. (Mẫu hướng dẫn số M17) 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.


· Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 25/3/2005.


· Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lí hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 23/11/2006.


5. Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc.


· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Tổ chức tôn giáo khi cách chức, bãi nhiệm chức sắc thuộc quyền quản lý (được qui định tại khoản 2 điều 16 Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ), có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ban Tôn giáo.


· Bước 2: Ban Tôn giáo tiếp nhận thông báo về việc cách chức, bãi nhiễm chức sắc của Tổ chức tôn giáo


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Văn bản thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc. Trong đó nêu rõ lý do cách chức, bãi nhiệm và các giấy tờ có liên quan. 


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


· Thời hạn giải quyết: Chưa xác định


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.


· Cơ quan phối hợp (nếu có):


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Tiếp nhận thông báo về việc cách chức, bãi nhiễm chức sắc. 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.


· Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 25/3/2005.


· Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lí hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 23/11/2006.


6. Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáo.


· Bước 2: Phòng Nghiệp vụ - Ban Tôn giáo thẩm định hồ sơ.


· Bước 3: Ban Tôn giáo tham khảo ý kiến với các cơ quan chức năng có liên quan.


· Bước 4: Ban Tôn giáo có tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ra quyết định giải quyết.


· Bước 5: Ban Tôn giáo phát hành quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đến tổ chức nộp đơn đăng ký hoạt động tôn giáo. 


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (mẫu M15).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Ban Dân vận Tỉnh ủy.


Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh. 


Công an tỉnh. 


Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu hướng dẫn số M15).


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Tổ chức được thành lập thuộc hệ thống của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước chấp thuận.Tổ chức được thành lập thuộc hệ thống của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước chấp thuận.


· Số lượng tín đồ tại địa bàn đáp ứng điều kiện quy định tại hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.


· Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 25/3/2005. 


· Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lí hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 23/11/2006.


7. Thủ tục sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáo.


· Bước 2: Phòng Nghiệp vụ - Ban Tôn giáo thẩm định hồ sơ.


· Bước 3: Ban Tôn giáo tham khảo ý kiến với các cơ quan chức năng có liên quan.


· Bước 4: Ban Tôn giáo có tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ra quyết định giải quyết.


· Bước 5: Ban Tôn giáo phát hành quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đến tổ chức nộp đơn đăng ký hoạt động tôn giáo. 


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo.


· Thành phần, số lượng hồ sơ: :


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn xin sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (mẫu M15).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Ban Dân vận Tỉnh ủy. 


Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh. 


Công an tỉnh. 


Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu hướng dẫn số M15).


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Có văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo.


· Tổ chức tôn giáo được sáp nhập, hợp nhất vẫn thuộc hệ thống tổ chức quy định trong hiến chương, điều lệ đã được Nhà nước chấp thuận. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.


· Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 25/3/2005. 


· Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lí hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 23/11/2006.


8. Thủ tục mở lớp bồi dưỡng cho những người chuyên họat động tôn giáo.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Tổ chức tôn giáo mở lớp bồi dưỡng những người chuyên họat động tôn giáo nộp hồ sơ đăng ký tại Ban Tôn giáo.


· Bước 2: Phòng Nghiệp vụ - Ban Tôn giáo thẩm định hồ sơ.


· Bước 3: Ban Tôn giáo tham khảo ý kiến với các cơ quan chức năng có liên quan.


· Bước 4: Phòng nghiệp vụ - Ban Tôn giáo trình lãnh đạo Ban xem xét, quyết định.


· Bước 5: Ban Tôn giáo phát hành văn bản giải quyết.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên họat động tôn giáo (mẫu M16).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị mở lớp bồi dưỡng những người chuyên họat động tôn giáo (Mẫu hướng dẫn số M16).


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chínhL: văn bản chấp thuận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.


· Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 25/3/2005.


· Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lí hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 23/11/2006.


9. Thủ tục đăng ký hội đòan tôn giáo có phạm vi họat động ở nhiều huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Tổ chức gởi bản đăng ký hội đòan tôn giáo nộp hồ sơ đăng ký tại Ban Tôn giáo.


· Bước 2: Phòng Nghiệp vụ - Ban Tôn giáo thẩm định hồ sơ.


· Bước 3: Ban Tôn giáo tham khảo ý kiến với các cơ quan chức năng có liên quan.


· Bước 4: Phòng nghiệp vụ - Ban Tôn giáo trình lãnh đạo Ban xem xét, quyết định.


· Bước 5: Ban Tôn giáo phát hành văn bản giải quyết.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký họat động hội đòan tôn giáo (mẫu M3).


Danh sách những người tham gia điều hành hội đòan.


Nội quy, quy chế hoặc điều lệ họat động của hội đòan, trong đó nêu rõ mục đích họat động, hệ thống tổ chức và quản lý của hội đòan.


· Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


· Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký hoạt động hội đoàn tôn giáo (Mẫu hướng dẫn số M3) 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.


· Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 25/3/2005.


· Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lí hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 23/11/2006.


10. Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Tổ chức đã đăng ký hoạt động tôn giáo nộp hồ sơ đăng ký công nhận tổ chức tôn giáo tại Ban Tôn giáo.


· Bước 2: Phòng Nghiệp vụ - Ban Tôn giáo thẩm định hồ sơ.


· Bước 3: Ban Tôn giáo tham khảo ý kiến với các cơ quan chức năng có liên quan.


· Bước 4: Ban Tôn giáo có tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ra quyết định giải quyết.


· Bước 5: Ban Tôn giáo phát hành quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đến tổ chức nộp đơn đăng ký hoạt động tôn giáo. 


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (mẫu M2).


Giáo lý, giáo luật của tổ chức.


Hiến chương, điều lệ của tổ chức.


Bản đăng ký hoạt động tôn giáo của tổ chức do Ban Tôn giáo.


Văn bản của Ban Tôn giáo xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (Mẫu hướng dẫn số M2) 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính.


·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.


· Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 25/3/2005. 


· Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lí hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 23/11/2006.


11. Thủ tục chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáo.


· Bước 2: Phòng Nghiệp vụ - Ban Tôn giáo thẩm định hồ sơ.


· Bước 3: Ban Tôn giáo tham khảo ý kiến với các cơ quan chức năng có liên quan.


· Bước 4: Ban Tôn giáo có tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ra quyết định giải quyết.


· Bước 5: Ban Tôn giáo phát hành quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh đến tổ chức nộp đơn đăng ký hoạt động tôn giáo. 


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


Đơn xin chia tách tổ chức tôn giáo trực thuộc (mẫu M15).


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Ban Dân vận Tỉnh ủy. 


Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh. 


Công an tỉnh. 


Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện việc chia tách tổ chức tôn giáo cơ sở.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin chia tách tổ chức tôn giáo trực thuộc (Mẫu hướng dẫn số M15). .


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính.


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


· Có văn bản đề nghị cho chia, tách của tổ chức tôn giáo.


· Số lượng tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc đông, rộng khó quản lý và tổ chức hoạt động tôn giáo.


· Tổ chức sau khi chia tách, vẫn thuộc hệ thống tổ chức quy định trong hiến chương, điều lệ đã được Nhà nước chấp thuận. 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.


· Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 25/3/2005. 


· Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lí hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 23/11/2006.


12. Thủ tục thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xử lý vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý hình sự.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ đăng ký thuyên chuyển tại Ban Tôn giáo.


· Bước 2: Phòng Nghiệp vụ - Ban Tôn giáo thẩm định hồ sơ.


· Bước 3: Ban Tôn giáo tham khảo ý kiến với các cơ quan chức năng có liên quan.


· Bước 4: Ban Tôn giáo có tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.


· Bước 5: Ban Tôn giáo phát hành văn bản giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh đến tổ chức tôn giáo. 


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (mẫu M7).


Quyết định của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển.


Sơ yếu lí lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được thuyên chuyển có hộ khẩu thường trú.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Ban Dân vận Tỉnh ủy. 


Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh.


Công an tỉnh.


Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người được thuyên chuyển đang hoạt động tôn giáo.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


· Cá nhân 


· Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. (Mẫu hướng dẫn số M7) 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.


· Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 25/3/2005. 


· Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lí hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 23/11/2006.


13. Thủ tục chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc các trường hợp qui định tại điều 23, 24 của Nghị định số 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ.


· Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Tổ chức tôn giáo nộp hồ sơ tại Ban Tôn giáo.


· Bước 2: Phòng Nghiệp vụ - Ban Tôn giáo thẩm định hồ sơ.


· Bước 3: Ban Tôn giáo tham khảo ý kiến với các cơ quan chức năng có liên quan.


· Bước 4: Ban Tôn giáo có tờ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.


· Bước 5: Ban Tôn giáo phát hành văn bản giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh đến tổ chức tôn giáo. 


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Tôn giáo.


· Thành phần, số lượng hồ sơ:


· Thành phần hồ sơ, bao gồm:


Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội (mẫu M9).


Báo cáo hoạt động của tổ chức tôn giáo.


· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.


· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):


· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo.


· Cơ quan phối hợp (nếu có): 


Ban Dân vận Tỉnh ủy. 


Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh. 


Công an tỉnh.


· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị tổ chức hội nghị thường niên, đại hội. (Mẫu hướng dẫn số M9) 


· Phí, lệ phí: Không 


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: văn bản chấp thuận 


· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không 


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18/6/2004. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2004.


· Nghị định 22/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 25/3/2005. 


· Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lí hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Có hiệu lực ngày 23/11/2006.











